HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI 

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP
(Kèm theo công văn số 3479/BKHCN-TCCB ngày 25/ 9/2014)

                            --------------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Đầu mối xây dựng Quy hoạch

- Bộ, cơ quan ngang bộ.

- Cơ quan thuộc Chính phủ (Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ban Quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt nam, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).
- Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các đại học vùng (Thái Nguyên, Đà Nẵng, Cần Thơ).
- Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Văn phòng quốc hội.
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,...
2. Đối tượng quy hoạch là các tổ chức KH&CN công lập (được quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014):

- Trực thuộc các cơ quan nêu tại Điểm 1; 

- Trực thuộc các Tổng cục của các bộ;

- Trực thuộc các tổ chức KH&CN công lập hạng đặc biệt của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ (Ví dụ như các viện của bộ NN&PTNT: Viện KH nông nghiệp VN, Viện KH Thủy lợi, Viện KH Lâm nghiệp VN);

- Trực thuộc các Tổng công ty/tập đoàn kinh tế nhà nước;

- Trực thuộc trường đại học do Bộ chủ quản thành lập.

3. Những căn cứ chủ yếu để xây dựng quy hoạch 

- Chiến  lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Quyết định số: 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012);

- Chiến lược phát triển của các bộ, ngành;

- Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 01/11/2012;

- Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

- Thực tiễn phát triển Kinh tế xã hội và khoa học và công nghệ của Bộ, ngành, địa phương.

4. Nguyên tắc xây dựng quy hoạch

a) Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ thống nhất, đồng bộ và phân bố hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

b) Gắn kết tổ chức khoa học và công nghệ với cơ sở đào tạo và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

c) Bảo đảm thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, chú trọng những lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;

d) Bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm.
5. Đầu mối phối hợp xây dựng quy hoạch

- Đề nghị Quý cơ quan gửi thông tin (tên, số điện thoại, địa chỉ email) đơn vị và cán bộ đầu mối chủ trì xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập của Quý cơ quan về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) theo địa chỉ: số 113, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trong quá trình triển khai xây dựng Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN, nếu cần trao đổi, đề nghị Quý cơ quan liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, số điện thoại 04 355 606 32.
ĐỀ CƯƠNG 
XÂY DỰNG QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI                                                            TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP

Phần một

Đánh giá hiện trạng mạng lưới các tổ chức KH&CN công lập

tại Bộ/ngành ...........................................................................

1. Hiện trạng mạng lưới tổ chức KH&CN năm 2013
Bảng 1: Thông tin chung mạng lưới tổ chức KH&CN

	TT
	Tên tổ chức
	Cơ quan chủ quản
	Cơ quan ra quyết định thành lập
	Lĩnh vực nghiên cứu (XH, TN, NV, KT-CN, NN, YD)
	Lĩnh vực hoạt động (TĐC, Sở hữu trí tuệ, Thông tin và thống kê KH&CN)
	Phân loại theo chức năng của tổ chức (NCCB, NCƯD, DV KH&CN)
	Địa chỉ trụ sở chính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


   Hướng dẫn:

 (2) Tên tổ chức: ghi rõ tên đầy đủ tổ chức KH&CN theo đối tượng quy hoạch nêu tại mục 2, phần Hướng dẫn chung.

 (3) Cơ quan chủ quản: tên cơ quan chủ quản trực tiếp của tổ chức KH&CN
(4) Cấp ra Quyết định thành lập: theo như Điều 12 Luật KH&CN năm 2013

(5) Lĩnh vực nghiên cứu: Ghi các lĩnh vực nghiên cứu chính thuộc 1 trong 6 lĩnh vực (không quá 02 lĩnh vực chính)
(6) Lĩnh vực dịch vụ KH&CN: ghi các lĩnh vực hoạt động chính thuộc 1 trong 3 loại dịch vụ (không quá 02 lĩnh vực chính)
(7) Phân loại theo chức năng của tổ chức: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, .... 
(8) Địa chỉ chính thức của tổ chức để liên hệ
Bảng 2: Nhân lực

	TT
	Tên tổ chức
	Tổng số nhân lực KH&CN

	
	
	Tiến sỹ khoa học
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Khác
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


           Hướng dẫn:

- Chỉ tính số lượng công chức, viên chức và cán bộ có hợp đồng từ 01 năm trở lên.
- Nếu có cán bộ làm kiêm nhiệm, tình nguyện viên, ... đề nghị ghi chú riêng (dưới bảng) và thời gian làm việc cho tổ chức KH&CN

 (7) Khác: Số lượng nhân lực không thuộc các mục 3, 4, 5 và 6

Bảng 3: Tài chính và tài sản
	TT
	Tên tổ chức
	Tổng giá trị tài sản cố định 
	Tổng diện tích đất được giao quản lý sử dụng
	Tổng diện tích sử dụng gồm: văn phòng, nhà xưởng, phòng thí nghiệm...
	Tổng nguồn thu của tổ chức

	
	
	
	
	
	Nguồn từ NSNN
	Các nguồn thu ngoài NSNN

	
	
	
	
	
	Kinh phí hoạt động thường xuyên
	Nhiệm vụ KH&CN
	Đầu tư, phát triển
	Khác
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...


Hướng dẫn:

- Tính theo số liệu quyết toán năm 2013

- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng, nếu là ngoại tệ đề nghị quy đổi theo tỷ giá được quyết toán
(3) Tổng tài sản cố định: Giá trị còn lại tính đến cuối năm 2013

(4) Diện tích thực tế được giao sử dụng
(5) Tổng diện tích sàn sử dụng làm trụ sở, nhà xưởng sản xuất, thử nghiệm...
(9) Nguồn NSNN khác: gồm các nguồn thu khác từ NSNN của tổ chức KH&CN không được xếp vào 3 loại trên

Bảng 4: Kết quả hoạt động năm 2013

	TT
	Tên tổ chức
	Kết quả hoạt động

	
	
	Nhiệm vụ KH&CN có nguồn gốc từ NSNN
	Số bài báo đăng tạp chí chuyên ngành
	Số sách xuất bản
	Số sáng chế, giải pháp hữu ích
	Số HĐ chuyển giao và HĐ dịch vụ
	Kết quả đào tạo sau đại học của đơn vị (số người)



	
	
	Số lượng
	Kinh phí
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	
	Số lượng
	Tổng giá trị HĐ
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	...
	...
	
	
	
	
	...
	...
	
	
	...
	...

	...
	...
	
	
	
	
	...
	...
	
	
	...
	...


Hướng dẫn:

(3) Số lượng đề tài, dự án xuất hiện trong năm 2013 

(4) Tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có nguồn gốc từ Ngân sách nhà nước năm 2013

(5) Số bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước năm 2013

(6) Số bài đăng trên tạp chí chuyên ngành nước ngoài năm 2013

(7) Số sách, chương sách năm 2013 (đề nghị ghi rõ sách, chương sách, trong nước, ngoài nước,...) 

(8) Số sáng chế, giải pháp hữu ích năm 2013 (đề nghị ghi rõ số đăng ký, số được cấp, trong nước và ngoài nước) 

(9) Số lượng hợp đồng đã ký kết năm 2013

(10) Giá trị các hợp đồng đã ký kết năm 2013

(11 và 12): Số lượng mà cơ quan đào tạo và tốt nghiệp năm 2013 (không tính số lượng cơ quan cử đi nơi khác đào tạo)

2. Phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới tổ chức KH&CN
2.1. Phân tích đánh giá tổng quan mạng lưới 

a) Về quy mô, cơ cấu và phân bố

b) Về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực

c) Về tài chính và tài sản

d) Về kết quả hoạt động KH&CN

2.2. Phân tích tác động của chính sách KH&CN đối với mạng lưới 

3. Nhận xét và đánh giá chung

3.1. Điểm mạnh

3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Phần hai
Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 tại Bộ/ngành .......................................
I. Quy hoạch tổng thể số lượng tổ chức KH&CN công lập nói chung

1. Tổ chức NC&PT

- Đến thời điểm 2020 là: ........ tổ chức, cụ thể:
	TT
	Tên tổ chức
	Cấp ra quyết định thành lập
	Lĩnh vực hoạt động
	Nơi đặt trụ sở chính (tỉnh, tp trực thuộc TW) 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


- Đến thời điểm 2030 là: ........ tổ chức, cụ thể:
	TT
	Tên tổ chức
	Cấp ra quyết định thành lập
	Lĩnh vực hoạt động
	Nơi đặt trụ sở chính (tỉnh, tp trực thuộc TW) 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


- Căn cứ xác định số lượng tổ chức NC&PT công lập:.......
2. Tổ chức dịch vụ KH&CN

- Đến thời điểm 2020 là: ........ tổ chức, cụ thể:
	TT
	Tên tổ chức
	Cấp ra quyết định thành lập
	Lĩnh vực hoạt động
	Nơi đặt trụ sở chính (tỉnh, tp trực thuộc TW) 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


- Đến thời điểm 2030 là: ........tổ chức, cụ thể:
	TT
	Tên tổ chức
	Cấp ra quyết định thành lập
	Lĩnh vực hoạt động
	Nơi đặt trụ sở chính (tỉnh, tp trực thuộc TW) 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


- Căn cứ xác định số lượng tổ chức dịch vụ KH&CN công lập:.............
II. Quy hoạch số lượng tổ chức KH&CN công lập theo không gian (tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
1. Tổ chức NC&PT

1.1. Số lượng tổ chức đến thời điểm 2020

- Tỉnh/thành phố A: ............ tổ chức

- Tỉnh/thành phố B:............. tổ chức

- ....................................................
1.2. Dự báo quy hoạch đến thời điểm 2030

- Tỉnh/thành phố A: ............ tổ chức

- Tỉnh/thành phố B:............. tổ chức

- ....................................................

1.3. Căn cứ quy hoạch theo không gian trên:

...................................... 

2. Tổ chức dịch vụ KH&CN

2.1. Số lượng tổ chức đến thời điểm 2020

- Tỉnh/thành phố A: ............ tổ chức

- Tỉnh/thành phố B:............. tổ chức

- ....................................................

2.2. Dự báo quy hoạch đến thời điểm 2030
- Tỉnh/thành phố A: ............ tổ chức

- Tỉnh/thành phố B:............. tổ chức

- ....................................................

2.3. Căn cứ quy hoạch theo không gian trên:
.......................................................
III. Quy hoạch số lượng tổ chức KH&CN công lập theo lĩnh vực hoạt động

1. Tổ chức NC&PT

1.1. Số lượng tổ chức đến thời điểm 2020:
-  Lĩnh vực Khoa học tự nhiên có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học Y dược có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học xã hội có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học nhân văn có: ............ tổ chức

1.2. Dự báo quy hoạch đến thời điểm 2030:
-  Lĩnh vực Khoa học tự nhiên có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học Y dược có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học xã hội có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Khoa học nhân văn có: ............ tổ chức

1.3. Căn cứ quy hoạch theo lĩnh vực hoạt động trên
.......................................................
2. Tổ chức dịch vụ KH&CN

2.1. Số lượng tổ chức đến thời điểm 2020:
-  Lĩnh vực TC-ĐL-CL có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Thông tin và thống kê có: ............ tổ chức

2.2. Dự báo quy hoạch đến thời điểm 2030:
-  Lĩnh vực TC-ĐL-CL có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ có: ............ tổ chức

-  Lĩnh vực Thông tin và thống kê có: ............ tổ chức

2.3. Căn cứ quy hoạch theo lĩnh vực hoạt động trên
..........................................

IV. Quy hoạch số lượng tổ chức KH&CN công lập theo cấp quyết định thành lập (căn cứ vào Điều 12, Luật Khoa học và Công nghệ 2013)
1. Số lượng tổ chức đến thời điểm 2020:
1.1. Tổ chức NC&PT

- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

1.2. Tổ chức TC-ĐL-CL

- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

1.3. Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

1.4. Tổ chức Thông tin và thống kê KH&CN
- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

1.5. Căn cứ quy hoạch:
...................................................................
           2. Dự báo quy hoạch đến năm 2030  
2.1. Tổ chức NC&PT

- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

2.2. Tổ chức TC-ĐL-CL

- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

2.3. Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

2.4. Tổ chức Thông tin và thống kê KH&CN:
- Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- Cấp Bộ ra quyết định thành lập: ............ tổ chức

- ....................................................................................

- ....................................................................................

2.5. Căn cứ dự báo quy hoạch
Phần ba

Giải pháp thực hiện quy hoạch
(Nêu các giải pháp và lộ trình cụ thể để thực hiện quy hoạch mạng lưới, bao gồm cả thành lập mới, giải thể, chia tách, sáp nhập, nâng cấp và tăng cường tiềm lực cho các tổ chức trong mạng lưới tổ chức KH&CN)
I. Nhóm giải pháp về tổ chức 
II. Nhóm giải pháp về kinh phí 

III. Nhóm giải pháp về phát triển nhân lực KH&CN

IV. Nhóm giải pháp về đất đai

V. Nhóm giải pháp về chính sách quản lý tổ chức và hoạt động tổ chức KH&CN.

VI. Giải pháp khác
1

